
1 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 330.000.000

2 Ủy ban MTTQ Việt Nam  tỉnh Đồng Nai 100.000.000

3 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận 50.000.000

4 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh 50.000.000

5 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương 50.000.000

6 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước 50.000.000

7 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 50.000.000

8
Cán bộ công chức Văn phòng cấp ủy và chính quyền Phan 

Rang - Tháp Chàm 
10.743.347

9 Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận 15.063.700

10 Cán bộ công chức Bệnh viện lao và bệnh phổi Ninh Thuận 4.050.000

11 Cán bộ công chức Ban Tổ chức Tỉnh Ủy 1.350.000

12
Cán bộ công chức Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng 

Ninh thuận 
650.000

13 CĐCS Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận 6.502.216

14 Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1.900.000

15 Cán bộ công chức Hội Cựu chiến binh tỉnh 1.300.000

16
Ban Quản lý Dự án ĐTXD các chương trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh 
950.000

17 Cán bộ công chức Sở giao thông vận tải tỉnh 1.790.000

18 Cán bộ công chức Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 2.260.000

19 Cán bộ công chức Trung tâm công tác xã hội 2.470.000

20 Cán bộ công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 2.043.000

21 Cán bộ công chức Ban Dân tộc tỉnh 1.250.000

22 Cán bộ công chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 4.250.000

23 Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh 9.000.000
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24 Cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh Ủy 560.000

25 Cán bộ công chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải 1.500.000

26 Cán bộ công chức Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc 4.000.000

27 Liên Minh HTX tỉnh Ninh Thuận 900.000

28
Cán bộ công chức Bệnh viện chuyên khoa Da liễu - Tâm thần 

Ninh Thuận 
4.000.000

29 Cán bộ công chức Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 730.000

30 Cán bộ công chức Bệnh viện Mắt Ninh Thuận 7.500.000

31 Cán bộ công chức Trung tâm y tế huyện Ninh Hải 7.000.000

32 CĐCS Cục Thi hành án dân dự tỉnh 1.670.000

33 Cán bộ công chức Trung tâm y tế huyện Bác Ái 1.500.000

34
Ông Nguyễn Đức Thanh,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
3.000.000

35 Ông Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 3.000.000

36
Ông Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND 

tỉnh
2.000.000

37
Ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh 
3.000.000

38
Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn 

đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh 
1.000.000

39 Ông Lê Văn Bình , UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 2.000.000

40
Ông Phan Hữu Đức , UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh
2.000.000

41 Ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 2.000.000

42 Ông Trần Quốc Nam,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh  2.000.000

43 Tổng công ty Điện lực Miền Nam 1.000.000.000

44 Công ty TNHH Đầu tư - Phát triển Royal Ninh Thuận  1.000.000.000

45 Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận 300.000.000

46 Công ty Cổ phần Thiên Tân Solar Ninh Thuận 100.000.000

47 Tổng công ty Phát điện 2 100.000.000

48 Công ty Cổ phần Đầu tư kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh 100.000.000

49 Tập đoàn Bim 50.000.000

50 Công ty cổ phần Mũi Dinh Ecopark 50.000.000

51 UBND thành phố Hà Nội 3.000.000.000



52 Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt 20.000.000

53 Công Ty Cổ phần Đầu tư S6 5.000.000

54 Cán bộ công chức Sở Tư pháp 2.000.000

55
Công ty TNHH Xây dựng -Thương mại - sản xuất Nam Thành 

Ninh Thuận
10.000.000

56 Cán bộ công chức Cục thuế tỉnh Ninh Thuận 11.500.000

57 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 5.000.000

58 Công ty TNHH Điện gió Mũi Dinh 50.000.000

59 Cán bộ công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh 2.000.000

60 Ngân hàng TM Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận 20.000.000

61 Cán bộ công chức Văn phòng Tỉnh ủy 8.000.000

62 Cán bộ công chức Liên đoàn lao động tỉnh 4.880.000

63 Cán bộ công chức Công an tỉnh Ninh Thuận 20.000.000

64 Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh 1.000.000

65 Hội Thanh niên xung phong tỉnh 500.000

66 Bà Nguyễn Thị Quý ( Viettel) 500.000

67 Cán bộ công chức Thanh tra tỉnh Ninh Thuận 2.500.000

68 Cán bộ công chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2.670.000

69
Cán bộ công chức Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các 

dự án ODA tỉnh Ninh Thuận
2.000.000

70 Cán bộ công chức Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận 300.000

71 Cán bộ công chức Hội đồng nhân tỉnh 1.340.000

72 Cán bộ công chức Văn phòng Sở Y tế 3.000.000

73 Cán bộ công chức Chi cục Dân số - KHHGĐ 801.000

74 Cán bộ công chức Chi cục An toàn thực phẩm 800.000

75 Cán bộ công chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh 40.000.000

76 Cán bộ công chức Bệnh viện Y dược cổ truyền 7.555.000

77 Cán bộ công chức Trung tâm Sức khỏe sinh sản 2.500.000

78 Cán bộ công chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 7.500.000

79
Cán bộ công chức Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ 

phẩm 
1.200.000

80 Trung tâm giám định y khoa - PY 1.200.000

81 Cán bộ công chức Trường Trung cấp y tế 3.000.000

82 Cán bộ công chức Trung tâm Y tế Phan Rang - Tháp Chàm 5.000.000

83 Cán bộ công chức Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước 10.000.000



84 Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn 5.000.000

85 Cán bộ công chức Trung tâm y tế huyện Thuận Nam 4.120.000

86 Trường Tiểu học Tấn Tài 2 3.263.000

87 Công ty TNHH TM-DV và du lịch Như Mai Ninh Thuận 10.000.000

6.769.061.263


